CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA 
Các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp
(Theo hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp)


Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: Số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
I. THỜI GIAN KIỂM TRA: Ngày 06 tháng 6 năm 2020.
II. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA: Tại trụ sở chính.
III. THÀNH PHẦN
1. Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, Chuyên viên.
- Bà Bùi Thị Liên, Chuyên viên.
2. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng;
- Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng;
- Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng;
- Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp;
- Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp;
- Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh đào tạo;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Động lực;
- Ông Tạ Minh Cường, Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử;
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Kinh tế;
- Bà Nguyễn Vân Giang, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin.


IV. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhận được Công văn số 406/LTT-ĐKBSHĐ ngày 12/5/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với 09 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp (Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Sửa chữa máy tàu thủy; Sửa chữa máy nâng chuyển; Quản trị du lịch MICE; Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng (Nghiệp vụ nhà hàng); Kỹ thuật làm bánh). Địa điểm đào tạo tại trụ sở chính: Số 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP[footnoteRef:1], Nghị định số 140/2018/NĐ-CP[footnoteRef:2], Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có ý kiến như sau: [1:  Nghị định số 143/2016/NĐ-CP  ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.]  [2:  Nghị định số 140/2018/NĐ-CP  ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.] 

1. Về hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP gồm có:
a) Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.
b) Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP kèm theo các hồ sơ chứng minh.
2. Về đội ngũ nhà giáo
Nhà trường báo cáo bổ sung mới 87 nhà giáo (45 nhà giáo cơ hữu; 42 nhà giáo thỉnh giảng) để giảng dạy 09 ngành, nghề đăng ký bổ sung. Qua kiểm tra cho thấy:
a) Có 61/87 nhà giáo đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
b) Có 26/87 nhà giáo không đạt chuẩn theo quy định.
3. Về chương trình đào tạo
a) Về đối tượng tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng (tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên), trình độ trung cấp (tốt nghiệp trung học phổ thông) phù hợp với quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật.
b) Môn học chung
Nhà trường đã xây dựng chương trình 06 môn học chung theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các Thông tư: Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH; Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH.
c) Về khối lượng kiến thức
Nhà trường báo cáo đã chỉnh sửa chương trình đào tạo của 09 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp bảo đảm khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Về điều kiện thực hiện mô đun, môn học
Xác định rõ điều kiện thực hiện đối với từng mô đun, môn học chuyên môn: Cơ sở vật chất; Danh mục, số lượng, chủng loại thiết bị, dụng cụ đào tạo; Tiêu chí nhà giáo giảng dạy…
4. Về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Về cơ sở vật chất
Nhà trường báo cáo diện tích các phòng học lý thuyết, thực hành dùng cho giảng dạy, học tập của Nhà trường là: 41.253m2. 
Với quy mô tuyển sinh/năm đã được cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 27/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 09/3/2020 (7.595 học sinh, sinh viên/năm, trong đó: cao đẳng (4.885 sinh viên/năm); trung cấp (2.710 học sinh/năm)), cần tối thiểu 68.640m2  để bảo đảm diện tích bình quân ít nhất 5,5m2/chỗ học đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP.
Nhà trường dự kiến bố trí tối đa 03 ca học/ngày để đáp ứng quy mô tuyển sinh/năm đăng ký bổ sung.
Đề nghị Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo bảo đảm thời gian tổ chức giảng dạy theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
b) Về thiết bị, dụng cụ đào tạo
- Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của Nhà trường như sau:
+ Đối với ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin: Phiếu đề nghị mua sắm trang thiết bị, máy móc, tài sản của các Khoa; Kế hoạch mua sắm thiết bị đào tạo năm 2020.
+ Đối với nhóm ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thủy: Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo hiện có của Nhà trường; Biên bản thỏa thuận sử dụng thiết bị phục vụ đào tạo giữa Nhà trường và Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ An Lạc; Hợp đồng thuê cơ sở vật chất giữa Nhà trường và Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ An Lạc.
+ Đối với ngành, nghề Sửa chữa máy nâng chuyển: Danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo hiện có của Nhà trường; Biên bản thỏa thuận sử dụng thiết bị phục vụ đào tạo giữa Nhà trường và Công ty TNHH Savico Miền Nam; Hợp đồng thuê cơ sở vật chất giữa Nhà trường và Công ty TNHH Savico Miền Nam.
+ Đối với ngành, nghề Quản trị khách sạn: Hợp đồng thuê cơ sở vật chất giữa Nhà trường và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đề nghị Nhà trường bổ sung hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo như sau:
+ Đối với những thiết bị, dụng cụ đào tạo hiện có của Nhà trường: Bổ sung hồ sơ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng đối với các thiết bị, dụng cụ đào tạo theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP hoặc Biên bản kiểm kê tài sản....
+ Đối với thiết bị, dụng cụ đào tạo thuê: Chỉnh sửa tên gọi hợp đồng (hợp đồng thuê thiết bị, dụng cụ đào tạo); Bổ sung hồ sơ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng thiết bị của bên cho thuê; Hợp đồng thuê thiết bị phải bảo đảm còn thời hạn tối thiểu 05 năm; Biên bản bàn giao thiết bị, dụng cụ đào tạo giữa Nhà trường và bên cho thuê.
Nếu bên cho thuê là đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị bổ sung văn bản của cơ quan chủ quản (bên cho thuê) đồng ý bên cho thuê cho Nhà trường thuê thiết bị, dụng cụ đào tạo theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
V. KẾT QUẢ KIỂM TRA THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO
1. Ngành, nghề Đồ hoạ đa phương tiện trình độ cao đẳng, trung cấp
Có đủ 44/44 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo báo cáo (chiếm 100%).
2. Ngành, nghề Truyền thông và mạng máy tính trình độ cao đẳng, trung cấp
Có đủ 75/75 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo báo cáo (chiếm 100%).
3. Ngành, nghề Sửa chữa máy tàu thuỷ trình độ cao đẳng, trung cấp
- Có đủ 104/113 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo báo cáo (chiếm 92%);
- Không có 09/113  thiết bị, dụng cụ đào tạo theo báo cáo (chiếm 08%).
4. Ngành, nghề Sửa chữa máy nâng chuyển trình độ cao đẳng, trung cấp
- Có đủ 172/180 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo báo cáo (chiếm 95,6%);
- Không có 08/180 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo báo cáo (chiếm 4,4%).
5. Ngành, nghề Quản trị du lịch MICE trình độ cao đẳng, trung cấp
Có đủ 12/12 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo báo cáo (chiếm 100%).
6. Ngành, nghề Quản trị lữ hành trình độ cao đẳng, trung cấp
Có đủ 19/19 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo quy định (chiếm 100%).
7. Ngành, nghề Quản trị khách sạn trình độ cao đẳng, trung cấp
- Có 117/140 thiết bị, dụng cụ đào tạo đủ số lượng theo quy định (chiếm 83,6%);
- Không có 23/140 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo quy định (chiếm 16,4%).
8. Ngành, nghề Quản trị nhà hàng trình độ cao đẳng, trung cấp
- Có 60/69 thiết bị, dụng cụ đào tạo đủ số lượng theo quy định (chiếm 87%);
- Không có 09/69 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo quy định (chiếm 13%).
9. Ngành, nghề Kỹ thuật làm bánh trình độ cao đẳng, trung cấp
Có đủ 119/119 thiết bị, dụng cụ đào tạo theo báo cáo (chiếm 100%).
(Có 09 danh mục thiết bị, dụng cụ đào tạo kèm theo)
Tại thời điểm kiểm tra, Nhà trường chưa bố trí các phòng thực hành ngành, nghề Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng. Nhà trường chỉ có thiết bị, dụng cụ đào tạo (thiết bị, dụng cụ đào tạo sử dụng tại Căng-tin của Nhà trường).
VI.  Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ KẾT LUẬN 
1. Ý kiến của Nhà trường
a) Nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả kiểm tra tại Trường.
b) Về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo: Hiện nay, Nhà trường đang xây dựng mở rộng điều kiện cơ sở vật chất (toà nhà 08 tầng) và sửa chữa 02 toà nhà, dự kiến bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2020. Sau khi hoàn thiện việc xây dựng, sửa chữa, Nhà trường sẽ bố trí riêng các phòng học thực hành đối với ngành, nghề Kinh tế - Du lịch và sắp xếp thiết bị hiện có và mua sắm bổ sung, lắp đặt thiết bị cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất mới của Nhà trường. 
c) Về đội ngũ nhà giáo: Nhà trường sẽ rà soát và bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, tin học, ngoại ngữ của 26 nhà giáo chưa đạt chuẩn theo quy định. 
2. Kết luận
a) Để có cơ sở xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đề nghị Nhà trường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ như sau:
- Chỉnh sửa hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo ý kiến thẩm định hồ sơ nêu tại Phần IV Biên bản này (Có văn bản báo cáo rõ việc hoàn thiện hồ sơ đối với từng nội dung).
- Bố trí, sắp xếp các phòng thực hành của ngành, nghề (Quản trị nhà hàng; Quản trị khách sạn) và bổ sung trang thiết bị đào tạo còn thiếu đối với từng ngành, nghề trên cơ sở kết quả kiểm tra nêu tại Phần V Biên bản này kèm theo hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, đồng thời, có văn bản báo cao rõ: điều kiện cơ sở vật chất; thiết bị, dụng cụ đào tạo hiện có của Nhà trường; phương án bổ sung điều kiện cơ sở vật chất; thiết bị, dụng cụ đào tạo còn thiếu, lộ trình thực hiện; điều kiện thực hành, thực tập trong thời gian hoàn thiện điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị, dụng cụ đào tạo.
- Bổ sung hồ sơ chứng minh chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 26 nhà giáo chưa đạt chuẩn theo quy định.
b) Đề nghị Nhà trường ký hợp đồng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ để đưa học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập nâng cao trình độ kỹ năng và tiếp cận với công nghệ sản xuất ngoài thực tiễn.
c) Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: Trước ngày 30/6/2020.
d) Nhà trường chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo sau khi được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 
VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM TRA
Biên bản kết thúc lúc 11h00 ngày 06/6/2020.
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Vụ Pháp chế - Thanh tra giữ 01 bản, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giữ 01 bản./.
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